
Tt Mã HS Ngày sinh Điểm Ghi chú

1 14T41CA164 Trịnh Thị Thúy An 12/08/1995 3.5

2 14T41CA165 Lê Thị Kim Anh 14/11/1987 3.5

3 14T41CA166 Lê Thị Mỹ Diệu 18/09/1996 4.5

4 14T41CA167 Ngô Cẩm Dục 13/05/1995 7.0

5 14T41CA168 Trương Quang Duy 15/12/1996 8.0

6 14T41CA170 Huỳnh Trung Kiệt 03/10/1996 3.0

7 14T41CA171 Nguyễn Thị Trúc Linh 16/09/1994 4.5

8 14T41CA172 Huỳnh Thị Kiều My 15/03/1996 3.0

9 14T41CA174 Huỳnh Phương Nhàn 14/06/1996 5.5

10 14T41CA175 Nguyễn Thị Thanh Nhi 03/09/1983 7.5

11 14T41CA176 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/01/1996 4.0

12 14T41CA178 Hoàng Vũ Uyển Nhi 26/05/1993 1.0

13 14T41CA179 Vương Thị Huỳnh Như 16/09/1996 3.0

14 14T41CA180 Phan Thị Kim Oanh 20/04/1977 6.0

15 14T41CA182 Phan Thị Kiều Phương 29/12/1983 9.0

16 14T41CA183 Điền Nguyễn Trúc Phương 19/12/1995 5.0

17 14T41CA184 Đào Thị Thanh Phượng 18/10/1996 8.0

18 14T41CA186 Nguyễn Thị Kim Quyên 14/07/1996 2.5

19 14T41CA187 Lê Phạm Liễu Quỳnh 23/08/1996 3.0

20 14T41CA188 Nguyễn Thái Sang 10/08/1996 2.0

21 14T41CA189 Đỗ Ngọc Thắm 14/04/1996 6.5

22 14T41CA191 Võ Kim Thanh 06/08/1996 7.5

23 14T41CA193 Nguyễn Thị Hồng Thảo 13/07/1996 7.0

24 14T41CA194 Đoàn Thị Cẩm Thi 18/10/1995 3.0

25 14T41CA195 Lê Thị Anh Thư 14/08/1993 7.5

26 14T41CA196 Võ Thị Kim Thùy 15/07/1995 5.0

27 14T41CA198 Hồ Thị Mỹ Tiên 19/03/1995 9.0

28 14T41CA199 Nguyễn Thị Anh Tiên 03/08/1996 6.0

29 14T41CA200 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/06/1996 4.5

30 14T41CA201 Lương Minh Trí 18/06/1993 7.5

31 14T41CA202 Nguyễn Hoài Trí 15/01/1994 5.5

32 14T41CA203 Nguyễn Thị Diễm Trinh 15/11/1990 7.5
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33 14T41CA204 Trang Nghĩa Trung 21/03/1996 9.0

34 14T41CA205 Nguyễn Thị Cẩm Tú 08/01/1996 3.0

35 14T41CA206 Trần Thị Cẩm Tú 11/04/1995 3.5

36 14T41CA207 Trần Hoàng Tuấn 14/08/1996 7.0

37 14T41CA209 Hồ Thanh Việt 02/09/1993 8.0

38 14T41CA210 Huỳnh Tuấn Vũ 16/04/1991 2.5
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Tổng cộng có 38 học sinh tham gia kiểm tra


